PHỤ LỤC II

DANH SÁCH GIAO CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 5070/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh)
	STT
	Tên đơn vị
	Hợp đồng
phân bổ năm 2021
	Ghi chú

	1
	2
	5
	

	 
	Tổng cộng
	3.658
	

	I
	Khối trực thuộc UBND tỉnh
	60
	

	1
	Trường Đại học Đồng Nai
	32
	

	2
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao 
	6
	

	3
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa
	22
	

	II
	Khối trực thuộc sở, ban, ngành
	661
	

	1
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	232
	

	2
	Sở Y tế
	254
	

	3
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	43
	

	4
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	94
	

	5
	Sở Giao thông vận tải
	1
	

	5.1
	Cảng vụ đường thủy nội địa
	1
	

	6
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	6
	

	6.1
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành
	1
	

	6.2
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú
	2
	

	6.3
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
	3
	

	7
	Văn phòng UBND tỉnh
	20
	

	7,1
	Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện
	20
	

	8
	Sở Công Thương
	3
	

	8.1
	Trung tâm Khuyến công 
	1
	

	8.2
	Trung tâm Xúc tiến thương mại
	2
	

	14
	Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học 
	4
	

	14.1
	Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học
	4
	

	15
	Tỉnh Đoàn
	4
	

	15.1
	Nhà Thiếu nhi
	4
	

	16
	 Sở Khoa học và Công nghệ
	0
	

	III
	Khối trực thuộc UBND cấp huyện
	2.937
	

	1
	Thành phố Biên Hòa
	424
	

	1.1
	Các trường công lập thuộc thành phố
	419
	

	1,2
	Sự nghiệp khác
	5
	

	2
	Thành phố Long Khánh
	220
	

	2.1
	Các trường công lập thuộc thành phố
	212
	

	2.2
	Sự nghiệp khác
	8
	

	3
	Huyện Cẩm Mỹ
	253
	

	3.1
	Các trường công lập thuộc huyện
	247
	

	3.2
	Sự nghiệp khác
	6
	

	4
	Huyện Định Quán
	320
	

	4.1
	Các trường công lập thuộc huyện
	306
	

	4.2
	Sự nghiệp khác
	14
	

	5
	Huyện Long Thành
	228
	

	5.1
	Các trường công lập thuộc huyện
	217
	

	5.2
	Sự nghiệp khác
	11
	

	6
	Huyện Nhơn Trạch
	205
	

	6.1
	Các trường công lập thuộc huyện
	184
	

	6
	Sự nghiệp khác
	21
	

	7
	Huyện Tân Phú
	310
	

	7.1
	Các trường công lập thuộc huyện
	300
	

	7.2
	Sự nghiệp khác
	10
	

	8
	Huyện Thống Nhất
	200
	

	8.1
	Các trường công lập thuộc huyện
	189
	

	8.2
	Sự nghiệp khác
	11
	

	9
	Huyện Trảng Bom
	269
	

	9.1
	Các trường công lập thuộc huyện
	263
	

	9.2
	Sự nghiệp khác
	6
	

	10
	Huyện Vĩnh Cửu
	152
	

	10.1
	Các trường công lập thuộc huyện
	140
	

	10.2
	Sự nghiệp khác
	12
	

	11
	Huyện Xuân Lộc
	356
	

	11.1
	Các trường công lập thuộc huyện
	350
	

	11.2
	Sự nghiệp khác
	6
	


